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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  13/3/2025 Plant breeding is an effective method for generating hybrid plants with 

intermediate or distinct morphological traits compared to their parental species. In 

hybridization, pollen and ovary quality are crucial for capsule formation and seed 

development. In this study, artificial and cross-pollination were performed 

between two species, P. appletonianum and P. delenatii, on flowers that bloomed 

after 3, 4, 5, 6, and 7 days. The highest artificial fruit-setting rates were 36.66% 

for P. delenatii, 66.66% for P. appletonianum, and 26.66% for the crossbred 

plantlet (P. appletonianum). The highest seed germination rate was observed in 

the ½SH medium, with a rate of 60.33% for crossbred seeds, 75.00% for P. 

delenatii, and 84.66% for P. appletonianum. In vitro growth of the hybrid plantlets 

showed reduced leaf length and fresh weight compared to the parents. However, 

the leaf width of the hybrid was intermediate between the parent species. 

Morphologically, hybrid leaves were shorter and elliptical, with white spots on the 

upper surface and light purple spots on the lower surface-distinct hybridization 

markers. Chromosomal analysis of the hybrid revealed a chromosome count of 2n 

= 32, intermediate between the maternal species (P. appletonianum, 2n = 38) and 

paternal species (P. delenatii, 2n = 26). 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  13/3/2025 Lai tạo giống là một trong những phương pháp hữu hiệu nhằm tạo ra các cây con lai 

mang những đặc điểm về hình thái trung gian hoặc khác biệt hoàn toàn so với cây bố 

mẹ. Trong quá trình lai giống, chất lượng hạt phấn và bầu nhụy quyết định đến khả 

năng đậu trái và phát triển của hạt trong tương lai. Trong nghiên cứu này, các bông hoa 

nở sau 3, 4, 5, 6 và 7 ngày được tiến hành thụ phấn nhân tạo và thụ phấn chéo giữa hai 

loài Hài Táo và Hài Hồng. Tỉ lệ đậu trái nhân tạo cao nhất đạt 36,66% (Hài Hồng), 

66,66% (Hài Táo) và cây lai chéo đạt 26,66% (Hài Táo). Hạt lan nảy mầm cao nhất 

trên môi trường ½SH với tỉ lệ 60,33% (hạt lai), 75,00% (Hài Hồng) và 84,66% (Hài 

Táo). Cây con lai sinh trưởng và phát triển thấp hơn so với cây bố mẹ về chiều dài lá, 

khối lượng tươi. Chiều rộng lá là sự kết hợp trung gian giữa cấy bố và cây mẹ. Lá của 

cây con lai có sự thay đổi về hình dạng với lá ngắn và có hình elip với những đốm lớn 

màu trắng nằm ở mặt trên và những đốm màu tím lợt nằm ở mặt dưới lá. Cây con lai có 

bộ nhiễm sắc thể là 2n = 32, bộ nhiễm sắc thể của cây mẹ (Hài Táo, 2n = 38) và cây bố 

(Hài Hồng, 2n = 26). 

Ngày hoàn thiện:  12/6/2025 

Ngày đăng:  12/6/2025 

TỪ KHÓA 

Bộ nhiễm sắc thể 

Cây con lai 

Lan Hài 

Nảy mầm 

Thụ phấn 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12303   

 
* Corresponding author.  Email: vuquocluan07@gmail.com  

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.12303


TNU Journal of Science and Technology 230(13): 131 - 138 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  132                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Giới thiệu 

Hoa lan luôn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa bởi chúng hội tụ nhiều yếu tố với 

nét đẹp kiêu kỳ, thanh tao, hương thơm, lâu tàn và sự đa dạng về chủng loại. Hoa lan với khoảng 

20.000 - 30.000 loài và là họ lớn nhất trong số các loài thực vật có hoa. Cho đến nay, người ta đã 

thu được các giống con lai trong cùng loài hoặc giữa các chi thuộc họ lan. Khoảng 125.000 giống 

lai đã được đăng ký với khoảng 15.000 giống mỗi năm [1]. Lai tạo giống cây trồng là một trong 

những phương pháp hữu hiệu nhằm tạo ra các cây con lai với những đặc điểm về hình thái trung 

gian hoặc khác biệt hoàn toàn so với cây bố mẹ. Tại Việt Nam, hiện nay đã xác định được 8 con 

lai tự nhiên giữa các loài thuộc chi lan Hài [2]. Trong quá trình lai tạo giống, chất lượng của hạt 

phấn và bầu nhụy là yếu tố quyết định đến khả năng đậu trái cao hay thấp cũng như sự phát triển 

tiếp theo của hạt trong tương lai. Những yếu tố chính ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn như thời 

điểm hoa nở, nhiệt độ, độ ẩm và đặc tính của giống. Trong đó, độ thành thục của hạt phấn đối với 

cây cho hoa nở dài ngày cần được khảo sát tỉ mỉ để tìm ra thời điểm thích hợp cho khả năng thụ 

phấn đạt kết quả cao nhất. Chang và Esther [3] đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của số ngày hoa 

nở lên khả năng đậu trái trên giống hành Tây (Allium cepa L), kết quả cho thấy, sau 3 ngày nở 

hoa cho tỉ lệ đậu trái cao nhất. Độ hữu thụ của hạt phấn ở một số thời điểm nở hoa trong ngày 

cũng được khảo sát. Giống Khổ qua địa phương có độ hữu thụ hạt phấn cao nhất lúc 8 giờ 30 

sáng và giống thương mại cho độ hữu thụ cao nhất lúc 11 giờ trưa [4]. Tỉ lệ đậu trái trên các 

giống lan Hồ Điệp cũng bị ảnh hưởng theo mùa trong năm, mùa đông cho tỉ lệ đậu trái cao nhất 

và mùa hè cho tỉ lệ đậu trái thấp [5]. Các loài lan đặc hữu, có vùng phân bố hẹp, thường bị cô lập 

về mặt sinh sản, bao gồm (sự khác biệt về mặt di truyền, thời gian nở hoa, vật trung gian thụ phấn 

hoa...). Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, 

độ tuổi của hạt, điều kiện chiếu sáng… lên khả năng nảy mầm của hạt lan Hài trong nuôi cấy in 

vitro. Kết quả cho thấy, khi sử dụng các môi trường nuôi cấy có hàm lượng muối khoáng thấp 

thường cho tỉ lệ nảy mầm của hạt lan Hài cao hơn [6], [7]. Tỉ lệ nảy mầm của hạt lan Hài thường 

bị ức chế trên môi trường có hàm lượng muối khoáng cao như MS [6], [8]. Trong khi đó, tỉ lệ nảy 

mầm của hạt còn phụ thuộc vào độ tuổi khi tiến hành gieo. Khả năng nảy mầm cao nhất khi trái 

đạt từ 180 - 200 ngày tuổi và sau đó tỉ lệ nảy mầm sẽ giảm dần [7]. Tiền xử lý hạt sau khi gieo 

trong điều kiện che tối (45 - 60 ngày), sau đó chuyển sang điều kiện chiếu sáng sẽ cho tỉ lệ nảy 

mầm cao hơn so với trong điều kiện chiếu sáng hoàn toàn [7], [8]. Đối với các loài lan Hài lai, đặc 

hữu và có vùng phân bố hẹp như loài lan Hài (Paphiopedilum lowii), loài lan Hài Đuổi 

(Paphiopedilum liemianum) và loài lan Hài Kim cho tỉ lệ nảy mầm in vitro thường rất thấp [6], [9], 

[10]. Hoa lan Hài có thời gian hoa nở lâu tàn từ 10 - 30 ngày, do đó, cần được tiến hành khảo sát 

thời điểm thích hợp cho tỉ lệ hữu thụ cao nhất theo từng loài và kết hợp thụ phấn chéo nhằm thu 

được các tổ hợp con lai nhiều nhất. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra thời điểm phù hợp cho 

khả năng đậu trái khi tiến hành tự thụ phấn và thụ phấn chéo giữa hai loài lan Hài đạt kết quả cao 

nhất. Các trái lan sau khi thụ phấn cần tiến hành khảo sát tỉ mỉ các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình 

nảy mầm của hạt nhằm thu được số lượng cây con nhiều nhất để tiến hành đánh giá khả năng sinh 

trưởng, phát triển và những thay đổi về mặt hình thái bên ngoài của cặp con lai so với cây bố mẹ 

trong nuôi cấy in vitro. Kết quả của nghiên cứu này là tiền đề để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo 

trong công tác chọn tạo giống lan Hài nhằm bảo tồn và phát triển các nguồn gene quý, đồng thời tạo 

ra các giống con lai mang nhiều đặc điểm khác biệt về hình thái bên ngoài so với cây bố mẹ. Cây 

con lai mang màu sắc hoa độc đáo sẽ được tiếp tục nhân lên phục vụ thị trường chơi hoa trong nước 

và hướng đến xuất khẩu. 

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu 

Các bông hoa nở sau 3, 4, 5, 6 và 7 ngày được tiến hành tự thụ phấn và thụ phấn chéo giữa hai 

loài lan Hài: Hài Táo (Paphiopedilum appletonianum) và Hài Hồng (Paphiopedilum delenatii). 
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Nghiên cứu tự thụ phấn và thụ phấn chéo được thực hiện trong 2 năm liên tiếp (2022 - 2023) tại 

vườn bảo tồn thuộc Viện Khoa học Sự sống. Trái lan Hài sau khi thụ phấn 10 tháng được tiến 

hành gieo hạt trên các môi trường có nồng độ khoáng khác. 

Điều kiện nuôi cấy in vitro 

Hạt lan sau khi gieo trên các môi trường khoáng khác nhau được đặt trong điều kiện tối 60 ngày 

nhằm kích thích quá trình nảy mầm của hạt. Sau đó, mẫu thí nghiệm được đưa ra điều kiện chiếu sáng 

30 ngày. Sự sinh trưởng tiếp theo của cây con được thực hiện dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày, 

cường độ chiếu sáng 2.000 lux, nhiệt độ phòng nuôi 25 ± 2 ºC với độ ẩm phòng là 60 - 70%. 

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

2.2.1. Khảo sát khả năng thụ phấn nhân tạo và thụ phấn chéo giữa loài lan Hài Táo và lan Hài Hồng 

Các bông hoa lan Hài của cả 2 loài sau khi nở được 3, 4, 5, 6 và 7 ngày tuổi được tiến hành 

thụ phấn nhân tạo và thụ phấn chéo nhằm đánh giá tỷ lệ đậu trái. Thời gian tiến hành thụ phấn và 

thụ phấn chéo được thực hiện lúc 9 - 10 giờ sáng. Chỉ tiêu theo dõi là số trái đậu và phát triển tiếp 

theo sau 10 tháng ngoài vườn bảo tồn. 

2.2.2. Khảo sát khả năng nảy mầm của hạt trên các môi trường khoáng khác nhau 

Kế thừa nghiên cứu của Pierik và cộng sự [8], trái lan Hài lai sau khi khử trùng bề mặt được 

tách lấy hạt, mỗi bình nuôi cấy được gieo khoảng 300 ± 20 hạt trên 6 môi trường khoáng khác 

nhau (¼MS, ½MS, MS và ¼SH, ½SH, SH) có bổ sung 0,2 mg/L BA, 0,1 mg/L NAA, 9 g/L agar, 

30 g/L sucrose và 0,1 g/L than hoạt tính và pH 5,8. Trái lan Hài Táo và Hài Hồng được gieo trên 

môi trường ½SH có bổ sung các thành phần tương tự như trên theo Vũ Quốc Luận và cộng sự 

[11]. Chỉ tiêu theo dõi là tỉ lệ nảy mầm của hạt. 

2.2.3. Khảo sát khả năng sinh trưởng của cây con lai giữa (Hài Táo x Hài Hồng) và những biểu 

hiện về mặt hình thái bên ngoài so với cây bố mẹ trong nuôi cấy in vitro 

Cây con lan Hài lai và cây bố mẹ có cùng độ tuổi với kích thước đồng đều (1,5 - 2 cm) được 

nuôi cấy trên môi trường SH có bổ sung 1 mg/L BA, 0,5 mg/L NAA, 30 g/L sucrose, 1 g/L than 

hoạt tính, 8 g/L agar và pH = 5,8 [11]. Theo dõi các chỉ tiêu sau 4 tháng nuôi cấy: chiều dài lá, 

chiều rộng lá, diện tích lá, khối lượng tươi và bộ nhiễm sắc thể (NST).  

2.3. Phương pháp xử lý mẫu và đo diện tích lá 

Xử lý mẫu: Mẫu rễ non được cắt phần chóp rễ (1 - 2 mm) trong khoảng thời gian từ 8 - 10 giờ 

sáng. Mẫu rễ được cố định trong dung dịch colchicine 2% trong 4 giờ. Tiếp theo, rửa mẫu bằng 

nước cất và được xử lý trong KCl 0,075M trong 60 phút. Sau đó, mẫu được xử lý bằng dung dịch 

Carnoy (3 methanol : 1 acid acetic v/v) trong 12 giờ. Tiếp theo, mẫu chóp rễ được ngâm cồn 90° 

trong 15 phút, rửa lại 3 - 5 lần với cồn 70° và giữ mẫu trong cồn 70° ở nhiệt độ 4 - 5°C. Nhuộm 

mẫu: mẫu được thủy giải bằng HCl 1N trong thời gian 35 - 40 phút cho đến khi rễ mềm. Rửa 

mẫu 5 lần bằng nước cất và nhuộm mẫu bằng aceto carmin 1% ở nhiệt độ 65°C trong 2 giờ, sau 

đó đun nhẹ từ 5 - 7 phút trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi. 

Đo diện tích lá: Diện tích lá được đo theo phương trình Quarrie và Jones, trong đó: Diện tích 

lá = Chiều dài x Chiều rộng x 0,75. 

2.4. Xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, các số liệu được xử lý bằng phần mềm phân tích thống kê 

SPSS 16.0 theo phương pháp Duncan test với p ˂ 0,05. Đối với thí nghiệm tự thụ phấn và thụ 

phấn chéo mỗi nghiệm thức được thực hiện trên 10 bông. Đối với thí nghiệm gieo hạt, mỗi lần 

gieo 5 bình, mỗi bình 300 ± 20 hạt. Đối với thí nghiệm đánh giá sự sinh trưởng và biểu hiện hình 

thái bên ngoài, mỗi lần xử lý 10 bình, mỗi bình 1 cây. Đối với thí nghiệm đếm bộ nhiễm sắc thể, 

cây con được nhân lên 3 lần liên tiếp và xử lý ra rễ, mỗi cây cắt 5 rễ/1 cây.  
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Khảo sát khả năng đậu trái thông qua thụ phấn nhân tạo và thụ phấn chéo giữa loài lan 

Hài Táo và lan Hài Hồng 

Bảng 1. Khảo sát khả năng đậu trái thông qua thụ phấn nhân tạo và thụ phấn chéo  

giữa loài lan Hài Táo và lan Hài Hồng 

Loài Lan Hài Tuổi hoa nở (ngày) Tỷ lệ đậu trái (%) 

Hài Hồng 

3 0,00k 

4 13,33ij 

5 30,00cde 

6 36,66bc 

7 23,33efg 

Hài Táo 

3 16,66hi 

4 33,33cd 

5 63,33a 

6 66,66a 

7 43,33b 

Hài Táo (cây mẹ) x Hài Hồng (cây bố) 

3 0,00k 

4 6,66jk 

5 20,00ghi 

6 26,66def 

7 16,66hi 

Hài Hồng (cây mẹ) x Hài Táo (cây bố) 

3 0,00k 

4 0,00k 

5 0,00k 

6 0,00k 

7 0,00k 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng 1 cột được đi kèm với các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý 

nghĩa ở mức p˂0,05 trong phép thử Duncan. 

Kết quả thu nhận sau 30 ngày thụ phấn và thụ phấn chéo giữa hai loài lan Hài cho thấy khả 

năng đậu trái có sự khác biệt rõ rệt giữa các độ tuổi của hạt phấn sau 3 - 7 ngày hoa nở (Bảng 1). 

Sau 3 ngày hoa nở cho thấy, chỉ thu được trái trên loài lan Hài Táo với tỉ lệ đậu trái thấp 

(16,66%), trong khi đó, trên loài lan Hài Hồng và hai cây bố mẹ thụ phấn chéo đều không thu 

nhận được trái đậu. Sau 4 ngày hoa nở, tỉ lệ đậu trái gia tăng thu được trên cả 2 loài được thụ 

phấn nhân tạo và cây lai chéo chỉ đạt 6,66% trên cây mẹ Hài Táo (Bảng 1). Sau 5 ngày hoa nở, tỉ 

lệ đậu trái có sự gia tăng rõ rệt trên hai loài Hài Hồng và Hài Táo với tỉ lệ tương ứng (30,00 - 

63,33%) và cây mẹ lai chéo (Hài Táo) đạt 20,00%. Kết quả trái đậu cao nhất thu được sau 6 ngày 

hoa nở trên cả hai loài được thụ phấn nhân tạo đạt (36,66 - 66,66%, tương ứng) và trên cây Hài 

Táo lai chéo đạt 26,66% (Bảng 1, Hình 1). Kết quả sau 7 ngày hoa nở, tỉ lệ đậu trái có xu hướng 

giảm trên cả cây thụ phấn nhân tạo (23,33 - 43,33%) và cây lai chéo giảm xuống còn 16,66%. 

Kết quả này cho thấy, sự kết hợp giữa bầu nhụy và hạt phấn sau 7 ngày hoa nở bắt đầu chuyển 

sang giai đoạn lão suy, dẫn đến tỉ lệ đậu trái giảm. Trong suốt quá trình thụ phấn chéo giữa 2 loài 

Hài Hồng và Hài Táo, chúng tôi không thu nhận được trái đậu trên cây Hài Hồng, điều này cho 

thấy, lan Hài Hồng là loài đặc hữu của Việt Nam, có khu vực phân bố hẹp trong các khu rừng 

giáp ranh giữa 3 tỉnh (Lâm Đồng - Khánh Hoà - Đắk Lắk). Loài này được xếp vào danh mục thực 

vật có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Từ đó, lan Hài Hồng đã bị cô lập về mặt sinh sản và 

tạo ra hàng rào ngăn cản lớn trong quá trình lai tạo, bao gồm sự khác biệt về mặt di truyền và 

hình thái, thời gian nở hoa, vật trung gian phấn hoa, sự ức chế phát triển của ống phấn, sự đào 

thải sinh lý của tế bào hạt phấn và bầu nhụy đang phát triển. Trong một số nghiên cứu về ảnh 

hưởng của thời gian hoa nở lên quá trình đậu trái cho thấy, có sự khác biệt khá rõ nét về khoảng 

thời gian tối ưu cho quá trình thụ phấn để đạt được kết quả cao nhất. Trong nghiên cứu ảnh 
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hưởng về thời gian đến khả năng thụ phấn trên giống hành Tây (Allium cepa L) cũng cho thấy, 

hoa sau 3 ngày nở cho tỉ lệ đậu trái cao nhất [3]. Ảnh hưởng của thời gian ở một số thời điểm nở 

hoa trong ngày cũng cho thấy, giống khổ qua địa phương có độ hữu thụ cao nhất lúc 8 giờ 30 

sáng và giống thương mại cho độ hữu thụ cao nhất lúc 11 giờ trưa [4]. Ảnh hưởng của bốn mùa 

trong năm lên khả năng đậu trái trên ba giống lan Hồ Điệp lai cũng cho thấy, mùa đông cho tỉ lệ 

đậu trái cao nhất và mùa hè cho tỉ lệ đậu trái thấp nhất [5]. Liu và cộng sự [12] đã tiến hành điều 

tra sự thụ phấn nhờ côn trùng của loài Lan Hài P. cayrianum, kết quả về tỉ lệ đậu trái tự nhiên đạt 

trung bình 25,7% trong ba mùa. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, độ hữu thụ của hạt phấn 

phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính di truyền của từng loài. Do đó, cần có những nghiên cứu tỉ mỉ 

nhằm tìm ra khoảng thời gian thích hợp để tiến hành thụ phấn cho độ hữu thụ cao nhất trên từng 

loài lan Hài nói chung, cũng như để tiến hành lai chéo nhằm thu được các tổ hợp lai nhiều nhất. 

 
Hình 1. Cây sử dụng cho quá trình thụ phấn (a), Cây tạo quả (b), Cây nở hoa và nảy mầm của hạt trên các 

môi trường khoáng khác nhau (c); a. Cây nở hoa, a1. Hài Hồng, a2. Hài Táo; b. Cây mang trái, b1. Hài 

Hồng, b2. Hài Táo; c. Hạt lan Hài lai nảy mầm trên các môi trường khoáng khác nhau. 

3.2. Khảo sát khả năng nảy mầm của hạt trên các môi trường khoáng khác nhau 

Sự nảy mầm của hạt thu được trên 6 loại môi trường khoáng khác nhau cho thấy có sự khác 

biệt khá rõ rệt được trình bày trong bảng 2. Hạt lan Hài lai cho tỉ lệ nảy mầm cao nhất thu được 

trên môi trường ½SH với tỉ lệ 60,33% (Bảng 2, Hình 1c). Tỉ lệ nảy mầm đạt từ 50,33 - 55,00% 

thu được trên cả 3 môi trường khoáng (½MS, ¼MS, ¼SH) (Bảng 2, Hình 1c) và tỉ lệ nảy mầm 

thấp thu được trên 2 môi trường SH và MS với tỉ lệ tương ứng (41,33 - 20,66%) (Bảng 2). Kết 

quả tỉ lệ nảy mầm của hạt lan Hài lai trong nghiên cứu này là thấp hơn so với hạt của cây bố mẹ 

được thụ phấn nhân tạo với các cây cùng loài khi được gieo trên môi trường đối chứng ½SH với 

tỷ lệ nảy mầm đạt (75,00 - 84,66%). Tỉ lệ nảy mầm thấp của hạt lan lai trong nghiên cứu này có 

thể là do sự khác biệt giữa bộ nhiễm sắc thể của cây con lai so với hai loài bố mẹ. Các cây lai F1 

thường mang các đặc điểm trung gian về mặt hình thái giữa các cây bố mẹ về hầu hết chúng bị 

bất thụ hạt phấn. Sự phát triển chậm của nội nhũ hoặc phôi không phân chia là nguyên nhân 

chính gây ra tình trạng bất thụ ở các phép lai. Báo cáo của Lesar và cộng sự [13] cũng cho thấy, tỉ 

lệ hạt nảy mầm thấp trong nuôi cấy in vitro thu được từ các tổ hợp lai chéo giữa các giống lan Hồ 

Điệp thương mại đạt từ 5,5 - 43,1%. Khi tiến hành gieo hạt lan Hài lai và các loài đặc hữu cho 

thấy, tỉ lệ nảy mầm thường thấp hơn so các loài có vùng phân bố rộng. Long và cộng sự [6] đã 

tiến hành gieo hạt giống lan Hài lai Paphiopedilum villosum var. Densissimum, kết quả cho thấy 

tỉ lệ nảy mầm thấp trên cả 2 môi trường ½MS và MS với tỷ lệ nảy mầm tương ứng (21% và 
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14%). Zeng và cộng sự [7] đã tiến hành gieo hạt giống sau khi thụ phấn 180 ngày, kết quả tỉ lệ nảy 

mầm đạt 65,33% trên môi trường ½MS và tỉ lệ nảy mầm này được gia tăng đáng kể (75,67%) khi 

hạt được đặt trong điều kiện tối 45 ngày và được đưa sang điều kiện chiếu sáng 16 giờ. Utami và 

cộng sự [9] đã tiến hành gieo hạt loài lan Hài Đuổi (Paphiopedilum liemianum) trên các môi trường 

khoáng khác nhau với tỉ lệ nảy mầm đạt từ 55,5 - 78,8%. Ragu và cộng sự [10] đã tiến hành khảo 

sát khả năng nảy mầm trên loài lan Hài (Paphiopedilum lowii) có nguy cơ tuyệt chủng ở Bắc 

Borneo. Kết quả cho thấy, tỉ lệ nảy mầm của hạt chỉ đạt 19,31% trên môi trường ½MS. Tỉ lệ nảy 

mầm cao hay thấp của các loài lan Hài phụ thuộc vào độ tuổi của hạt lan, hạt lan Hài có độ tuổi 

khoảng 180 ngày cho tỉ lệ nảy mầm cao nhất và sau đó tỉ lệ nảy mầm có xu hướng giảm dần [6]. Tỷ 

lệ nảy mầm của hạt bị ức chế bởi môi trường có nồng độ muối khoáng cao như môi trường MS, chu 

kỳ chiếu sáng, cường độ chiếu sáng và nồng độ đường cao [8]. Như vậy, để gia tăng tỉ lệ nảy của 

hạt lan Hài trong nuôi cấy in vitro cần phải tiến hành khảo sát và đánh giá từng yếu tố nhằm tìm ra 

điều kiện tối ưu nhằm thu được tỉ lệ nảy mầm nhiều nhất. Trong nghiên cứu này, tỉ lệ nảy mầm của 

hạt lan Hài lai cao nhất (60,33%) thu được trên môi trường ½SH có bổ sung 0,2 mg/L BA, 0,1 

mg/L NAA, 9 g/L Agar, 30 g/L đường, 0,2 g/L than hoạt tính.  

Bảng 2. Đánh giá khả năng nảy mầm của hạt trên các môi trường khoáng khác nhau 

Nguồn mẫu Môi trường nuôi cấy Tỷ lệ nảy mầm (%) 

Hạt lan lai giữa cây lan Hài Táo (Cây 

mẹ mang trái) x Hài Hồng (Cây bố) 

¼SH 50,66e 

½SH 60,33c 

SH 41,33f 

¼MS 55,00d 

½MS 50,33e 

MS 20,66g 

Hài Hồng ½SH 75,00b 

Hài Táo ½SH 84,66a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng 1 cột được đi kèm với các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý 

nghĩa ở mức p˂0,05 trong phép thử Duncan. 

3.3. Đánh giá khả năng sinh trưởng của cây con lai giữa Hài Táo x Hài Hồng và những biểu 

hiện về mặt hình thái bên ngoài so với cây bố mẹ trong nuôi cấy in vitro 

Sự sinh trưởng, phát triển và thay đổi về mặt hình thái trong nuôi cấy in vitro của con lai giữa 

hai loài (Hài Táo x Hài Hồng) cho thấy có sự khác biệt hoàn toàn sau 4 tháng nuôi cấy được thể 

hiện qua bảng 3. Các chỉ tiêu theo dõi như chiều dài lá (2,76 cm), khối lượng tươi (1,25 g) thu 

được ở cây con lai là thấp hơn so với chiều dài lá và khối lượng tươi của cây bố mẹ. Trong khi 

đó, chiều rộng lá của cây con lai có sự khác biệt khá rõ rệt và là sự kết hợp trung gian giữa cây bố 

và cây mẹ (cây mẹ: 1,17 cm; cây con lai 1,80 cm; cây bố: 2,34 cm) (Bảng 3, Hình 2 a, b, c). Diện 

tích lá của cây con lai không có sự khác biệt so với cây mẹ và thấp hơn so với diện tích lá của cây 

bố. Khi quan sát về hình thái lá của con lai cho thấy có sự thay đổi về hình dạng lá so với cây bố 

mẹ như lá của cây con lai thu ngắn và có hình elip, trong khi đó lá cây bố mẹ có hình thuôn dài 

(Hình 2 a, b, c). Về hình dạng cây con lai cho thấy chúng mang hình dáng của cây bố nhiều hơn 

cây mẹ, những đốm màu trắng trên mặt lá của cây con lai lớn hơn so với cây mẹ và phân bố đều 

trên bề mặt lá gần giống so với cây bố (Hình 2 b, c). Những đốm màu tím lợt cũng đã xuất hiện 

nằm phía mặt dưới lá của con lai và những đốm màu tím này chỉ có ở mặt dưới của lá của cây bố 

và cây mẹ thì không có mang những đặc điểm này. Con lai mang kiểu hình bên ngoài của cây bố 

(Hài Hồng) nhiều hơn cây mẹ (Hài Táo) trong nghiên cứu này cũng cho kết quả tương tự như 

nghiên cứu về hình thái của con lai F1 trên hai giống Cải Dầu (F1 mang nhiều đặc điểm của cây 

bố nhiều hơn cây mẹ) [14]. Khi quan sát con lai giữa cây Cải Dầu tứ bội với cây lưỡng bội cho 

thấy, cây con lai mang đặc điểm hình thái chủ yếu nghiêng về cây mẹ, như lá nhỏ hơn đáng kể, 

dày hơn và có màu xanh đậm hơn, mép lá có khía gợn sóng với cuống lá màu hoa cà. Tuy nhiên, 

có vài đặc điểm giống với cây bố như sự phân nhánh, màu thân và kích thước quả [15]. Kết quả 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 230(13): 131 - 138 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  137                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

của nghiên cứu này cho thấy, lá có dạng elip với những đốm lớn màu trắng nằm ở mặt trên và 

những đốm màu tím lợt nằm phía dưới mặt lá là những đặc điểm hình thái sớm để nhận dạng con 

lai giữa Hài Táo và Hài Hồng. Khi quan sát về sự phát triển lá của con lai cho thấy, chúng có xu 

hướng xòe ngang sang 2 bên (Hình 2b), trong khi đó, lá cây bố mẹ có xu hướng dựng thẳng (Hình 2 

a, c). Phần đỉnh chóp lá của cây con lai phía bên phải có sự phát triển nhô lên cao hơn giống với cây 

bố (Hình 2b1, b2), trong khi phần chóp lá của cây mẹ lại phát triển đều (Hình 2a1, a2). Sự sinh 

trưởng và phát triển hình thái của lá của cây lan Hài Táo và Hài Hồng trong nuôi cấy in vitro cũng 

cho thấy có nhiều điểm tương đồng về hình thái với cây trưởng thành được mô tả trong điều kiện 

sinh trưởng và phát triển ở điều kiện tự nhiên. Lá của cây lan Hài Hồng có lá hình bầu dục tới bầu 

dục thuôn, mép có lông rìa ở gần gốc, các đốm khảm xanh lá cây nhạt và thâm ở mặt trên, chấm 

dày màu tía ở dưới. Trên loài lan Hài Táo có lá thuôn hình bầu dục, tròn và hơi lõm ở chóp, mặt 

trên có các đốm khảm xanh thẫm và xanh nhạt xen kẽ, thường có các đốm tím tía [2]. Khi tiến hành 

quan sát bộ NST của cây bố mẹ và cây con lai cho thấy, cây con lai có bộ NST là 2n = 32 (Hình 

2b3), bộ nhiễm sắc thể của cây mẹ (Hài Táo, 2n = 38, Hình 2a3) và cây bố (Hài Hồng, 2n = 26, 

Hình 2c3) cũng phù hợp với những báo cáo về xác định bộ NST của 2 loài này [2]. 

 
Hình 2. Sự sinh trưởng và phát triển của con lai và những thay đổi về mặt hình thái bên ngoài của cây con 

lai và cây bố mẹ trong nuôi cấy in vitro sau 4 tháng nuôi cấy. a. Cây lan Hài Táo (cây mẹ), b. Cây con lai, 

c. Cây lan Hài Hồng (cây bố), a1. Mặt trên của lá cây mẹ, b1. Mặt trên của lá cây con lai, c1. Mặt trên của 

lá cây bố; a2. Mặt dưới của lá cây mẹ, b2. Mặt dưới của lá cây con lai, c2. Mặt dưới của lá cây bố; a3. Bộ 

nhiễm sắc thể của cây mẹ (Hài Táo): 2n =38, b3. Cây con lai: 2n =32, c3. Cây bố (Hài Hồng): 2n =26. 

Bảng 3. Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của cây con lai và cây bố mẹ  

trong nuôi cấy in vitro sau 120 ngày nuôi cấy 

Cặp lai 
Chiều dài lá 

(cm) 

Chiều rộng lá 

(cm) 

Diện tích lá 

(cm2) 

Khối lượng tươi 

(g) 

Bộ NST 

2n 

Cây mẹ (Hài Táo) 4,35b 1,17c 3,83b 1,51b 38 

Cây con lai 2,76c 1,80b 2,74b 1,25c 32 

Cây bố (Hài Hồng) 4,60a 2,34a 8,09a 2,24a 26 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng 1 cột được đi kèm với các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa ở 

mức p˂0,05 trong phép thử Duncan. 
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4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 6 ngày hoa nở cho tỉ lệ đậu trái cao nhất loài lan Hài Táo 

66,66%, lan Hài Hồng đạt 36,66% và trên cây Hài Táo lai chéo đạt 26,66%. Hạt lan Hài lai cho tỉ 

lệ nảy mầm cao nhất thu được trên môi trường ½SH với tỉ lệ 60,33%, lan Hài Hồng đạt 75% và 

lan Hài Táo đạt 84,66%. 

Cây con lai cho khả năng sinh trưởng và phát triển thấp hơn so với cây bố mẹ về chiều dài lá 

và khối lượng tươi trong nuôi cấy in vitro. Trong khi đó, chiều rộng lá của cây con lai là sự kết 

hợp trung gian giữa cấy bố và cây mẹ. Cây con lai giữa hai loài Hài Táo và Hài Hồng mang 

những đặc điểm hình thái như lá có dạng elip với những đốm lớn màu trắng nằm ở mặt trên và 

những đốm màu tím lợt nằm phía dưới mặt lá là những đặc điểm hình thái sớm để nhận dạng con 

lai giữa Hài Táo và Hài Hồng và chúng mang bộ NST 2n = 32. 
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